ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 
(Chương trình đào tạo theo tín chỉ)

1. Tên học phần: 

- Tiếng viêt: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TĐH
- Tiếng anh: Programming Techniques in Automation
2. Mã số học phần: 7090214

3. Số tín chỉ: 2TC

4. Phân bố thời gian:

a. Tổng số tiết học phần: 2TC x 15 tiết + 2TC * 3 tiết = 36 tiết

b. Số tiết lý thuyết:

24 tiết

c. Số tiết thực hành, bài tập:
6   tiết

d. Trao đổi, Thảo luận:

6 tiết

5. Bộ môn giảng dạy: Bộ môn Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và Dầu khí

6. Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương (4080201)
7. Tóm tắt nội dung học phần:


Quy trình, giải pháp xây dựng thuật toán, phần mềm lập trình. Các yếu tố cơ bản về ngôn ngữ lập trình C và C++: Biến, kiểu dữ liệu, biểu thức và hàm. Cấu trúc dữ liệu, lớp, quan hệ lớp. Lập trình có cấu trúc.
8. Mục tiêu học phần:


Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lập trình bằng ngôn ngữ C. Các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C, quy trình, giải pháp xây dựng thuật toán, xây dựng phần mềm trên ngôn ngữ lập trình C. Trên cơ sở các kiến thức này, tiến hành viết các chương trình phần mềm cho máy tính giải quyết các bài toán cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình C.
9. Phương pháp đánh giá học phần: Trong quá trình dạy, liên tục kiểm tra miệng trong các giờ giảng để sinh viên ôn tập bài cũ và tiếp thu bài mới; kiểm tra giữa kỳ và làm tiểu luận. Đánh giá điểm học phần theo quy định tại Quy chế hiện hành của trường Đại học Mỏ - Địa chất, cụ thể:

Điểm đánh giá học phần = 0,6A + 0,3B + 0,1C

Trong đó:
A là điểm thi kết thúc học phần




B = (b1 + b2 + b3)/3

Trong đó: b1 là điểm kiểm tra thường xuyên, b2 là điểm kiểm tra giữa kỳ, b3 là điểm tiểu luận (bài tập lớn hoặc điểm học phần thí nghiệm)

C = (c1 + c2)/2

Trong đó: c1 là điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận cho theo thang điểm 10; c2 là điểm chuyên cần được xác định như sau:


- Đi học đầy đủ: c2 = 10


- Bỏ học 2% số giờ quy định bị trừ đi 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 = 0.


- Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và phải học lại.

B và C là các giá trị trung bình cộng của các điểm thành phần. Trường hợp thi lần 2 thì lấy kết quả thi lần 2 để thay điểm thi kết thúc học phần lần 1. Trường hợp học lại, các điểm thành phần phải xác định lại từ đầu.

Các điểm thành phần A, b1, b2, b3…, c1, c2 và điểm đánh giá học phần đều cho theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.
10. Đối tượng học: Sinh viên chính quy

11. Chi tiết môn học:
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TĐH
MỞ ĐẦU. TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TĐH
1. Kỹ thuật lập trình là gì?

2. Thế nào là lập trình tốt?  Các tiêu chí đánh giá.

3. Làm thế nào để lập trình tốt? Các kiến thức và tư duy cần có.

4. Các nguyên tắc lập trình cơ bản

5. Các kiểu lập trình

6. Các bài toán lập trình đối với kỹ sư điện – tự động hóa
a. Tổng số tiết của chương:
3 tiết

b. Số tiết dạy lý thuyết:

3 tiết

c. Số tiết thực hành, bài tập:
0 tiết

d. Trao đổi, Thảo luận:

0 tiết

CHƯƠNG 1: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN
1.1. Quy trình xây dựng phần mềm

1.2. Lưu đồ thuật toán


1.2.1. Các khối chức năng trong lưu đồ thuật toán


1.2.2. Các nguyên tắc và cách tư duy trong xây dựng lưu đồ thuật toán


1.2.3. Các lỗi thường gặp khi xây dựng lưu đồ thuật toán

1.3. Một số ví dụ và bài tập để xây dựng lưu đồ thuật toán.
a. Tổng số tiết của chương:
10 tiết

b. Số tiết dạy lý thuyết:

6 tiết

c. Số tiết thực hành, bài tập:
2 tiết

d. Trao đổi, Thảo luận:

2 tiết

CHƯƠNG 2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
2.1. Một số khái niệm cơ bản


2.1.1. Tổ chức chương trình


2.1.2. Quy tắc soạn thảo mã nguồn


2.1.3. Tổ chức bộ nhớ

2.2. Biến và dữ liệu


2.2.1. Khái niệm biến, dữ liệu


2.2.2. Các kiểu dữ liệu cơ bản, tương thích và chuyển đổi kiểu


2.2.3. Khai báo biến, phân loại biến


2.2.4. Các phép toán cơ bản và các lệnh xuất nhập


2.2.5. Một số ví dụ và bài tập

2.3. Các lệnh điều khiển chương trình


2.3.1. Các lệnh phân nhánh, ví dụ và bài tập


2.3.2. Các lệnh vòng lặp, ví dụ và bài tập

2.3.3. Một số ví dụ và bài tập tổng quát cho chương 2
a. Tổng số tiết của chương:
13 tiết

b. Số tiết dạy lý thuyết:

9 tiết

c. Số tiết thực hành, bài tập:
2 tiết

d. Trao đổi, Thảo luận:

2 tiết
CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC
3.1. Một số khái niệm cơ bản về lập trình có cấu trúc

   - Lập trình có cấu trúc là gì

   - Làm thế nào để lập trình có cấu trúc, ví dụ

   - Khái niệm hàm

3.2. Khai báo, định nghĩa, phân loại hàm


3.2.1. Khai báo và định nghĩa hàm


3.2.2. Truyền tham số và trả về kết quả


3.2.3. Thiết kế hàm


3.3.4. Các ví dụ và bài tập

3.3. Khái quát về cấu trúc dữ liệu, mảng và cấp phát bộ nhớ động
3.4. Bài tập tổng quát.
a. Tổng số tiết của chương:
10 tiết

b. Số tiết dạy lý thuyết:

6 tiết

c. Số tiết thực hành, bài tập:
2 tiết

d. Trao đổi, Thảo luận:

2 tiết

12. Tài liệu tham khảo:


- Sách : 

        

  [1] GS.Phạm Văn Ất, “Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao”, NXB GTVT 2006

- Phần mềm : Tubor C, Visual C
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